
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LONG THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND 
 

Long  Thành, ngày        tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính  
lĩnh vực Văn hóa - Thông tin thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã Long Thành  

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của  Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2021; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định phê duyệt quy 

trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện các thủ tục hành chính  của UBND tỉnh 
Nghệ An tính đến ngày 24/02/2025;  

Căn cứ Công văn số 420/UBND-VP, ngày 29/02/2024 của UBND huyện Yên 
Thành về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại UBND các xã, thị trấn; 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai kèm theo quyết định này gồm 22 thủ tục hành chính (TTHC) 
được thực hiện tại UBND xã Long Thành (Danh mục TTHC ban hành kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Văn phòng HĐND - UBND, các ban, ngành UBND xã, các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND huyện (b/c); 
- Trang TTĐT xã (công khai); 
- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 
 

  Nguyễn Văn Đề 
 

  



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2025 của UBND xã Long Thành) 
 

TT Mã TTHC Tên TTHC 
Quyết định công bố (Số, 

tháng, năm)  

QĐ 

căn cứ 

để 

thêm 

mới 

hoặc 

bãi bỏ 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

(theo 

ngày 

làm 

việc) 

Quy trình 

điện tử để 

tiếp nhận 

trên Hệ 

thống 

tỉnh  

Cách thức thực 

hiện  

 B1 Ngành Văn hóa – Thông tin      

  I 
Lĩnh vực GD - ĐT thuộc hệ thống GD&ĐT 

quốc dân và cơ sở khác 
5 thủ tục 

    

1 1.004441.000.00.00.H41 
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục tiểu học 

QĐ 3514 ngày 
27/9/2021 của 

UBND tỉnh 
 

10 
ngày 
làm 

việc 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 

hay DVBC 

2 1.004492.000.00.00.H41 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
QĐ 3514 ngày 
27/9/2021 của 

UBND tỉnh 
 

20 
ngày 

làm 
việc 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 

hay DVBC 

3 1.004443.000.00.00.H41 
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt 

động giáo dục trở lại 

QĐ 3514 ngày 

27/9/2021 của 
UBND tỉnh 

 

20 
ngày 

làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

4 1.004485.000.00.00.H41 
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập 

QĐ 3514 ngày 

27/9/2021 của 
UBND tỉnh 

 

20 

ngày 
làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

5 2.001810.000.00.00.H41 
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

QĐ 3514 ngày 
27/9/2021 của 

UBND tỉnh 
 

20 
ngày 
làm 

việc 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 

hay DVBC 

  II Lĩnh vực Tôn giáo 10 thủ tục 
    

6 1.012592.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

QĐ số1957/QĐ-

UBND ngày 
05/08/2024 của 

 

15 

ngày 
làm 

Có Trực tuyến 



UBND tỉnh Nghệ An việc 

7 1.012591.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 

QĐ số1957/QĐ-
UBND ngày 

05/08/2024 của 
UBND tỉnh Nghệ An 

 

15 
ngày 

làm 
việc 

Có Trực tuyến 

8 1.012590.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

QĐ số1957/QĐ-

UBND ngày 
05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

20 

ngày 
làm 

việc 

Có Trực tuyến 

9 1.012588.000.00.00.H41 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

QĐ số1957/QĐ-
UBND ngày 

05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

Khôn
g quy 

định 

Có Trực tuyến 

10 1.012586.000.00.00.H41 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

QĐ số1957/QĐ-
UBND ngày 

05/08/2024 của 
UBND tỉnh Nghệ An 

 

Khôn
g quy 

định 

Có Trực tuyến 

11 1.012585.000.00.00.H41 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung 

QĐ số1957/QĐ-

UBND ngày 
05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

15 

ngày 
làm 
việc 

Có Trực tuyến 

12 1.012584.000.00.00.H41 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung trong địa bàn một xã 

QĐ số1957/QĐ-

UBND ngày 
05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

20 

ngày 
làm 

việc 

Có Trực tuyến 

13 1.012582.000.00.00.H41 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung  đến địa bàn xã khác 

QĐ số1957/QĐ-
UBND ngày 

05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

20 
ngày 
làm 

việc 

Có Trực tuyến 

14 1.012580.000.00.00.H41 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

QĐ số1957/QĐ-
UBND ngày 

05/08/2024 của 
UBND tỉnh Nghệ An 

 

Khôn
g quy 

định 

Có Trực tuyến 

15 1.012579.000.00.00.H41 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa 

bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 
tổ chức tôn giáo trực thuộc 

QĐ số1957/QĐ-

UBND ngày 
05/08/2024 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

Khôn

g quy 
định 

Có Trực tuyến 



  III Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1 thủ tục 
    

16 1.003622.000.00.00.H41 Thông báo tổ chức lễ hội 

Quyết định số 

1183/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2023 

 

15 
ngày 

làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

 
IV Lĩnh vực thư viện 3 thủ tục 

  
Có 

 

17 1.008901.000.00.00.H41 
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện 

cộng đồng 

Quyết định số 

1183/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2023 

 

15 
ngày 

làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

18 1.008902.000.00.00.H41 
Thông báo sáp nhập, hợp nhất , chia, tách thư  

viện đối với thư viện cộng đồng 

Quyết định số 

1183/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2023 

 

15 

ngày 
làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

19 1.008903.000.00.00.H41 
Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng 

đồng 

Quyết định số 
1183/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2023 
 

15 
ngày 
làm 

việc 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 

hay DVBC 

  V Lĩnh vực gia đình 2 thủ tục 
    

20 1.012084.000.00.00.H41 
Cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch 

UBND cấp xã 

Quyết định 250/QĐ-
UBND 

 ngày 31/01/2024 
 

12 giờ 

làm 
việc 

 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 
hay DVBC 

21 1.012085.000.00.00.H41 

 
 

Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc 

 
 

Quyết định 250/QĐ-
UBND 

 ngày 31/01/2024 
 

12 giờ 
làm 

việc 
 

Có 
Trực tiếp, 
trực tuyến 

hay DVBC 

  VI Lĩnh vực Thể dục thể thao 1 thủ tục 
    

22 
 

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 

Quyết định số 

1183/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2023 

 

7 
ngày 

làm 
việc 

Có 

Trực tiếp, 

trực tuyến 
hay DVBC 

                                                                                                                       

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG THÀNH 
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